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Lịch sử phát triển Chiến lược 3 trong 1 tại Việt Nam
Với mong muốn tìm hiểu, nắm bắt tâm lý tiêu dùng và thị hiếu của người 
Việt Nam một cách sâu sắc hơn nhằm mang đến những sản phẩm phù hợp 
nhất cho người Việt, AQUA đã đặt nền móng đầu tiên tại Việt Nam năm 
1996. Trải qua chặng đường 25 năm cống hiến với phương châm:
• Chất lượng là ưu tiên hàng đầu.
• Công nghệ thông minh mang cảm hứng cho cuộc sống.
• Thiết kế tinh tế, hiện đại.
• Tính năng nổi trội, ưu việt, tiết kiệm.
Chúng tôi tự hào tạo nên những dấu ấn quan trọng, những mốc son 
đáng nhớ. Đánh dấu cột mốc hơn 16 triệu sản phẩm điện gia dụng  
đã được sản xuất cho các gia đình Việt.

Phòng thí nghiệm chất lượng sản phẩm

Chuẩn chất lượng cao trong nước và quốc tế

Thành lập nhà máy 
Sanyo Việt Nam

Xuất xưởng những
sản phẩm máy giặt 
đầu tiên

Tái cấu trúc 
doanh nghiệp

Xuất xưởng tủ lạnh 
4 cửa đầu tiên

Xuất xưởng những sản phẩm 
máy giặt lồng ngang tự động 
phân bổ nước giặt và nước xả vảiXuất xưởng những

sản phẩm tủ lạnh đầu tiên

Nhập khẩu máy
điều hòa không khí 
đầu tiên tại Việt Nam

Được GFK bình chọn là 
thương hiệu điện gia dụng 
số 1 tại Việt Nam

Thành lập
AQUA Việt Nam

Xuất xưởng những      
sản phẩm máy điều hòa 
đầu tiên

Khánh thành nhà máy
Máy giặt II, chuyên sản xuất 
máy giặt lồng ngang

Tivi AQUA
chính thức ra mắt 
tại Việt Nam

Nhà máy tủ lạnh quy mô này cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng tốt, công nghệ 
hiện đại và giá thành hợp lý để người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm cuộc sống đầy tiện nghi.

Kinh doanh và Tiếp thị Nghiên cứu và Phát triển

AQUA luôn quan trọng quy trình đánh giá chất lượng dành cho mỗi sản phẩm, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn trước khi xuất xưởng. Các sản phẩm đã trải qua rất nhiều bài kiểm tra 
chất lượng nghiêm ngặt và giành được nhiều giải thưởng, chứng nhận có giá trị toàn cầu.

Ngoài đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước, sản phẩm AQUA còn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước: Nhật, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines. Ngoài ra, 
AQUA mang đến dịch vụ hậu mãi tốt nhất với hệ thống hàng trăm trạm bảo hành trên toàn quốc cùng tổng đài chăm sóc khách hàng. 

Phòng kiểm địnhNhà máyPhòng R&DKiểm tra độ ồnKiểm tra chống cháyKiểm tra EMC



Công nghệ
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Cửa tủ kháng khuẩn lên đến 99.9%*.
*Kháng khuẩn E.Coli và StaphyIococcus.
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Cửa tủ kháng khuẩn

Điều chỉnh nhiệt độ từ -180C đến 50C 
đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng.

Ngăn đông mềm đa năng
Magic Room

Ngăn trữ lạnh có thể điều chỉnh nhiệt độ 
đạt -10C, thích hợp đông mềm thực phẩm 
dùng trong ngày.

Ngăn trữ lạnh Chiller Box tiện lợi

Ngăn thực phẩm khô & ẩm
riêng biệt

Trữ thực phẩm hiệu quả, tươi ngon nhờ 
cung cấp độ ẩm tối ưu cho thực phẩm.

Tủ lạnh AQUA
Công nghệ
Cửa tủ kháng khuẩn



Các dòng sản phẩm
tủ lạnh AQUA

4 cửa Side By Side Ngăn đông trên
(có ngăn đông mềm)

Ngăn đông dưới
(có ngăn đông mềm)

Ngăn đông trên
(phổ thông) 1 cửa
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Các dòng sản phẩm

Tủ lạnh ngăn đông dưới
(có ngăn đông mềm)

Tủ lạnh ngăn đông trên
(có ngăn đông mềm)

Model
AQR-B379MA

Model
AQR-T369FA

Tủ lạnh ngăn đông trên
(phổ thông)

Tủ lạnh 1 cửa

Model
AQR-T299

Model
AQR-D99FA

Tủ lạnh Side By SideTủ lạnh 4 cửa

Model
AQR-SW541XA

Model
AQR-IG696FS

Model
AQR-IG636FM

Model
AQR-IGW525EM



Dòng tủ lạnh 4 cửa

Ngăn biến nhiệt My Zone Lấy nước bên ngoài

Ngăn thực phẩm khô và ẩm riêng biệt

Thiết kế ngăn chứa thực phẩm riêng biệt, đáp ứng nhu cầu lưu trữ 
hiệu quả hơn.
Ngăn khô với độ ẩm 45%, thích hợp bảo quản các loại hạt dinh dưỡng, 
ngũ cốc,… thực phẩm khô cần được trữ lạnh nhưng đảm bảo độ ẩm 
thấp để tránh trình trạng nấm mốc.
Ngăn ẩm với công nghệ màng lọc HCS cân bằng độ ẩm ở mức 90%, 
giúp rau củ quả luôn tươi ngon, mọng nước.

Thiết kế khay lấy nước bên ngoài tiện dụng giúp 
cho người dùng dễ dàng có ngay những cốc nước 
mát lạnh mà không cần mở tủ nhiều lần, góp phần 
tiết kiệm điện.

Đá khử khuẩn từ tự nhiên Tourmaline phát ra 
ion âm, giúp khử mùi, diệt khuẩn đạt đến 
99,9%, mang lại không gian sạch sẽ, an toàn 
bên trong tủ lạnh.

Khử mùi diệt khuẩn Tourmaline (T.ABT)

Điều chỉnh nhiệt độ theo 3 mức độ, tùy theo nhu cầu 
sử dụng:
• 0℃: Thịt, cá dùng trong ngày.
• 3℃: Đậu, hạt ngũ cốc.
• 5℃: Rau củ, trái cây.
*Có ở tủ lạnh AQR-IG636FM.
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Dòng tủ lạnh Side By Side

Với cấu tạo 8 lớp đặc biệt gồm kháng khuẩn, chống oxi hóa và bảo vệ 
bề mặt, mang lại hiệu quả diệt khuẩn tối ưu lên đến 99,9%. 
Bảo vệ sức khỏe của từng thành viên trong gia đình, hạn chế lây nhiễm chéo 
vi khuẩn có hại từ tay người dùng vào bề mặt tủ lạnh và ngược lại.
*Kháng khuẩn E.Coli và StaphyIococcus.

Cửa tủ kháng khuẩn

Lấy nước bên ngoài

Thiết kế khay lấy nước bên ngoài tiện dụng giúp 
cho người dùng dễ dàng có ngay những cốc nước 
mát lạnh mà không cần mở tủ nhiều lần, góp phần 
tiết kiệm điện.

Thiết kế cửa mở 900 tiện lợi

Hộc tủ có thể kéo ra hoàn toàn khi cửa tủ mở ở góc 900. 
Dễ dàng lấy hoặc cất thực phẩm, dễ dàng lau chùi 
phía bên trong tủ. Khi cửa mở ở 900, cửa tủ sẽ tự 
đứng yên, không cần phải dùng 1 tay để vịn cửa, 
tiện lợi hơn cho thao tác lấy hoặc cất thực phẩm.

Khử mùi Deo Fresh

Công nghệ khử mùi Deo Fresh mang lại một cuộc 
cách mạng mới về khả năng khử mùi, hạn chế lẫn 
mùi thực phẩm trong tủ lạnh nhờ vào hoạt động của 
than hoạt tính.
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Tủ lạnh 4 cửa
AQR-IG636FM
Dung tích tổng: 566L
Chất liệu cửa tủ: Mặt gương

Tủ lạnh Side By Side
AQR-IG696FS
Dung tích tổng: 628L
Chất liệu cửa tủ: Mặt gương

Tủ lạnh 4 cửa
AQR-M525XA
Dung tích tổng: 516L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép

Tủ lạnh Side By Side
AQR-S480XA
Dung tích tổng: 494L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép 
kháng khuẩn

Các dòng sản phẩm

Tủ lạnh 4 cửa
AQR-IGW525EM
Dung tích tổng: 516L
Chất liệu cửa tủ: Mặt gương

Tủ lạnh Side By Side
AQR-SW541XA
Dung tích tổng: 570L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép

Tủ lạnh 4 cửa
AQR-IG525AM
Dung tích tổng: 516L
Chất liệu cửa tủ: Mặt gương

Tủ lạnh Side By Side
AQR-S541XA
Dung tích tổng: 570L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép 
kháng khuẩn



Dòng tủ lạnh ngăn đông dưới

Dải nhiệt độ tùy chỉnh từ -18ᵒC đến 5ᵒC, ngăn Magic Room có thể dễ dàng 
chuyển đổi thành ngăn đông, ngăn lạnh hoặc ngăn đông mềm, đáp ứng 
tối ưu nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Ngăn đông mềm đa năng - Magic Room

Lấy nước bên ngoài

Thiết kế khay lấy nước bên ngoài tiện dụng giúp 
cho người dùng dễ dàng có ngay những cốc nước 
mát lạnh mà không cần mở tủ nhiều lần, góp phần 
tiết kiệm điện.

Khử mùi Deo Fresh

Công nghệ khử mùi Deo Fresh mang lại một cuộc 
cách mạng mới về khả năng khử mùi, hạn chế lẫn 
mùi thực phẩm trong tủ lạnh nhờ vào hoạt động của 
than hoạt tính.

Công nghệ Twin Inverter

Công nghệ Inverter giúp tủ có thể hoạt động êm ái, 
hạn chế tối đa tiếng ồn, duy trì tốt nhiệt độ và ổn định 
để bảo quản tốt nhất cho thực phẩm. Ngoài ra, 
công nghệ này còn giúp tủ lạnh tiết kiệm điện năng 
cực kỳ hiệu quả.
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Dòng tủ lạnh ngăn đông trên

Dải nhiệt độ tùy chỉnh từ -18ᵒC đến 5ᵒC, ngăn Magic Room có thể dễ dàng 
chuyển đổi thành ngăn đông, ngăn lạnh hoặc ngăn đông mềm, đáp ứng 
tối ưu nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Ngăn đông mềm đa năng - Magic Room

Lấy nước bên ngoài

Thiết kế khay lấy nước bên ngoài 
tiện dụng giúp cho người dùng dễ dàng 
có ngay những cốc nước mát lạnh mà 
không cần mở tủ nhiều lần, góp phần 
tiết kiệm điện.

Khử mùi Deo Fresh

Công nghệ khử mùi Deo Fresh mang lại 
một cuộc cách mạng mới về khả năng 
khử mùi, hạn chế lẫn mùi thực phẩm 
trong tủ lạnh nhờ vào hoạt động của 
than hoạt tính.

Công nghệ Twin Inverter Ngăn đông mềm -3ᵒC
AQUA Triple Fresh

Công nghệ Inverter giúp tủ có thể hoạt 
động êm ái, hạn chế tối đa tiếng ồn, 
duy trì tốt nhiệt độ và ổn định để 
bảo quản tốt nhất cho thực phẩm. 
Ngoài ra, công nghệ này còn giúp tủ lạnh 
tiết kiệm điện năng cực kỳ hiệu quả.

Trữ thịt cá tươi ngon lâu hơn, khi 
chế biến không cần rã đông, giúp giữ 
chất dinh dưỡng và đảm bảo thực phẩm 
ngon tròn vị.

-3˚C1˚C3˚C
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Tủ lạnh ngăn đông dưới
AQR-IG338EB
Dung tích tổng: 317L
Chất liệu cửa tủ: Mặt gương

Tủ lạnh ngăn đông dưới 
AQR-IG378EB
Dung tích tổng: 350L
Chất liệu cửa tủ: Mặt gương

Tủ lạnh ngăn đông dưới
AQR-B399MA
Dung tích tổng: 350L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép

Tủ lạnh ngăn đông dưới
AQR-B306MA
Dung tích tổng: 283L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép

Tủ lạnh ngăn đông dưới
AQR-B379MA
Dung tích tổng: 350L
Chất liệu cửa tủ: Mặt gương

Các dòng sản phẩm

Tủ lạnh ngăn đông dưới
AQR-IW378EB
Dung tích tổng: 350L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép

Tủ lạnh ngăn đông trên
AQR-T359MA
Dung tích tổng: 340L
Chất liệu cửa tủ: Mặt gương, 
mặt thép

Tủ lạnh ngăn đông trên
AQR-T329MA
Dung tích tổng: 319L
Chất liệu cửa tủ: Mặt gương, 
mặt thép

Tủ lạnh ngăn đông trên
AQR-T389FA
Dung tích tổng: 374L
Chất liệu cửa tủ: Mặt gương, 
mặt thép



Dòng tủ lạnh cấp đông nhanh

Ngăn trữ lạnh Chiller Box tiện lợi có thể điều chỉnh về mức đông mềm -10C 
theo nhu cầu bảo quan thực phẩm tươi sống dùng trong ngày, chế biến 
ngay không cần rã đông và tránh lẫn mùi khi lưu trữ trong ngăn riêng biệt.
*Cài đặt ngăn mát ở min, ngăn đông ở max để đạt nhiệt độ đông mềm -10C.

Ngăn trữ lạnh Chiller Box

Chức năng đông nhanh

Đông nhanh thực phẩm trong thời gian ngắn nhất 
để hạn chế mất chất dinh dưỡng trong quá trình 
rã đông.

Chức năng khử mùi và diệt khuẩn

Công nghệ tiên tiến giúp ngăn ngừa vi khuẩn, 
nấm mốc gây mùi hôi khó chịu, để thực phẩm 
được bảo quản sạch sẽ và an toàn.

Hệ thống làm lạnh 360ᵒ

Hệ thống làm lạnh 360ᵒ giúp các luồng khí lạnh 
lưu thông, lan tỏa đều đến các vị trí trong tủ, giúp 
làm lạnh nhanh chóng, duy trì nhiệt độ và độ ẩm 
trong tủ luôn ổn định, đảm bảo độ tươi ngon của 
thực phẩm.
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Dòng tủ lạnh
ngăn đông trên và tủ lạnh 1 cửa

Chức năng đông nhanh

Đông nhanh thực phẩm trong thời gian 
ngắn nhất để hạn chế mất chất 
dinh dưỡng trong quá trình rã đông.

Hệ thống làm lạnh 360ᵒ

Hệ thống làm lạnh 360ᵒ giúp các 
luồng khí lạnh lưu thông, lan tỏa đều 
đến các vị trí trong tủ, giúp làm lạnh 
nhanh chóng, duy trì nhiệt độ và độ 
ẩm trong tủ luôn ổn định, đảm bảo độ 
tươi ngon của thực phẩm.

Công nghệ Twin Inverter

Công nghệ Inverter giúp tủ có thể 
hoạt động êm ái, hạn chế tối đa tiếng 
ồn, duy trì tốt nhiệt độ và ổn định để 
bảo quản tốt nhất cho thực phẩm. 
Ngoài ra, công nghệ này còn giúp tủ lạnh 
tiết kiệm điện năng cực kỳ hiệu quả.

Ngăn rau quả tùy chỉnh độ ẩm

Ngăn rau quả có thể điều chỉnh độ ẩm 
từ cao đến thấp tùy thuộc vào nhu cầu 
bảo quản, giúp rau quả luôn tươi ngon 
và duy trì độ ẩm lâu hơn.

Ngăn trữ lạnh Chiller Box tiện lợi có thể điều chỉnh về mức đông mềm -10C 
theo nhu cầu bảo quan thực phẩm tươi sống dùng trong ngày, chế biến 
ngay không cần rã đông và tránh lẫn mùi khi lưu trữ trong ngăn riêng biệt.
*Cài đặt ngăn mát ở min, ngăn đông ở max để đạt nhiệt độ đông mềm -10C.

Ngăn trữ lạnh Chiller Box
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Tủ lạnh ngăn đông trên
phổ thông AQR-IG288EN
Dung tích tổng: 284L
Chất liệu cửa tủ: Mặt gương

Tủ lạnh ngăn đông trên
phổ thông AQR-I288EN
Dung tích tổng: 284L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép

Tủ lạnh ngăn đông trên
phổ thông AQR-T299FA
Dung tích tổng: 298L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép

Tủ lạnh ngăn đông trên
phổ thông AQR-IG248EN
Dung tích tổng: 249L
Chất liệu cửa tủ: Mặt gương

Tủ lạnh ngăn đông trên 
phổ thông AQR-I248EN
Dung tích tổng: 249L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép

Tủ lạnh ngăn đông trên 
phổ thông AQR-T238FA
Dung tích tổng: 222L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép

Tủ lạnh ngăn đông trên 
phổ thông AQR-T239FA
Dung tích tổng: 222L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép

Tủ lạnh ngăn đông trên
phổ thông AQR-T219FA
Dung tích tổng: 205L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép

Tủ lạnh ngăn đông trên
phổ thông AQR-T150FA
Dung tích tổng: 143L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép

Tủ lạnh 1 cửa
AQR-D99FA
Dung tích tổng: 93L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép

Tủ lạnh 1 cửa
AQR-D59FA
Dung tích tổng: 53L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép

Tủ lạnh ngăn đông trên
phổ thông AQR-T259FA
Dung tích tổng: 260L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép

Tủ lạnh ngăn đông trên
phổ thông AQR-T249MA
Dung tích tổng: 249L
Chất liệu cửa tủ: Mặt thép

28 29

Các dòng tủ lạnh
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Dung tích tổng
Dung tích thực
Dung tích ngăn đông
Dung tích ngăn biến nhiệt
Dung tích ngăn mát
Kích thước (WxDxH cm)
Khối lượng (kg) (Net)
Mã màu
Inverter
Đèn led ít tỏa nhiệt, bền và tiết kiệm điện
Nhãn năng lượng
Kiểu tủ
Khay kính chịu lực
Chất liệu cửa tủ lạnh
Lấy nước bên ngoài
Điều khiển cảm ứng
Làm lạnh 360 độ
Làm lạnh đa chiều
Ngăn đông mềm -3˚C Aqua Triple Fresh*
Ngăn đông 5 chức năng Magic cooling
Ngăn đông mềm đa chức năng Magic room
Ngăn đông mềm -1˚C
Ngăn trữ ẩm
Ngăn trữ khô
Ngăn rau giữ ẩm (màng HCS)
Ngăn rau điều chỉnh được độ ẩm
2 ngăn rau riêng biệt
2 ngăn đông độc lập
Khay chứa mỹ phẩm
Tự động làm đá
Khử mùi diệt khuẩn
Chế độ Holiday
XUẤT XỨ

AQR-IG525AM
516
456
140

316
83x67x180

105
GG, GS, GB

•
•

5 Sao
4 cửa

•
Mặt gương

•
•

•
•

•

T.ABT
•

Trung Quốc/Thái Lan

AQR-IGW525EM
516
456
140

316
83x67x180

105
GP, GD, GB

•
•

5 Sao
4 cửa

•
Mặt gương

•
•
•

•
•

•

T.ABT
•

Trung Quốc/Thái Lan

AQR-IG636FM
566
549
181
37

331
91x65x191

114
GB
•
•

5 sao
4 cửa

•
Mặt gương

•
•

•
My Zone

•

T.ABT
•

Trung Quốc

THÔNG TIN CHUNG

TIẾT KIỆM ĐIỆN

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI

LÀM LẠNH TỐI ƯU

NGĂN CHỨA TIỆN LỢI

NHỮNG TIỆN ÍCH KHÁC

Chi tiết sản phẩmChi tiết sản phẩm
AQR-I565AS

557
510
177

333
91x66x179

98
BS
•
•

4 Sao
SBS
•

Mặt thép
•
•
•

Khử mùi khử khuẩn 3 lớp
•

Trung Quốc

AQR-IG696FS
628
602
218

384
91x70x178

100
GB, GP, GD

•
•

3 Sao
SBS
•

Mặt gương

•
•

•
•

Deo Fresh
•

Trung Quốc

AQR-SW541XA
570
524
194

330
91x65x178

85
BL
•
•

3 sao
SBS
•

Mặt thép - kháng khuẩn
•
•
•

Deo Fresh
•

Trung Quốc

AQR-S541XA
 570 
541
 196

 345
91x65x178

 85
BL, SG

•
•

3 sao
SBS
•

Mặt thép - kháng khuẩn

•
•

Deo Fresh
•

Trung Quốc

AQR-S480XA
494
480
197

283
84x65x178

 85
BL, SG

•
•

3 sao
SBS
•

Mặt thép - kháng khuẩn

•
•

Deo Fresh
•

Trung Quốc

NEW NEW

* Ngăn đông mềm đạt -3°C, được thí nghiệm tại nhà máy AQUA Việt Nam.

BEST
SELLER
BEST

SELLER

MÃ SẢN PHẨM
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Dung tích tổng
Dung tích thực
Dung tích ngăn đông
Dung tích ngăn biến nhiệt
Dung tích ngăn mát
Kích thước (WxDxH cm)
Khối lượng (kg) (Net)
Mã màu
Inverter
Đèn led ít tỏa nhiệt, bền và tiết kiệm điện
Nhãn năng lượng
Kiểu tủ
Khay kính chịu lực
Chất liệu cửa tủ lạnh
Lấy nước bên ngoài
Điều khiển cảm ứng
Làm lạnh 360 độ
Làm lạnh đa chiều
Ngăn đông mềm -3˚C AQUA Triple Fresh*
Ngăn đông 5 chức năng Magic cooling
Ngăn đông mềm đa chức năng Magic room
Ngăn đông mềm -1˚C
Ngăn trữ ẩm
Ngăn trữ khô
Ngăn rau giữ ẩm (màng HCS)
Ngăn rau điều chỉnh được độ ẩm
2 ngăn rau riêng biệt
2 ngăn đông độc lập
Khay chứa mỹ phẩm
Tự động làm đá
Khử mùi diệt khuẩn
Chế độ Holiday
XUẤT XỨ

THÔNG TIN CHUNG

TIẾT KIỆM ĐIỆN

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI

LÀM LẠNH TỐI ƯU

NGĂN CHỨA TIỆN LỢI

NHỮNG TIỆN ÍCH KHÁC

Chi tiết sản phẩmChi tiết sản phẩm
AQR-T359MA

340
312
79
32
201

60x70x174
66.5

GB, BS
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông trên

•
Mặt gương (GB), Mặt thép (BS)

•
•

•

•

Deo Fresh

Thái Lan

AQR-T369FA
345
318
91

227
60x68x165

63
WGB, WBS

•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông trên

•
Mặt gương (WGB), Mặt thép (WBS)

•
•
•

•

•

Nano Fresh Ag+
•

Việt Nam

AQR-B299MA
283
260
91

169
59.8x68.1x152.5

55

•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông trên

•
Mặt gương (WGB), Mặt thép (WBS)

•
•
•
•
•

•

•

•
•

Việt Nam

AQR-B306MA
283
260
91

169
59.8x68.1x152.5

55

•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông dưới

•
Mặt thép

•
•
•

•

•

•
•

Việt Nam

AQR-T389FA
374
347
91

256
60x68x178

66
WGB, WBS

•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông trên

•
Mặt gương (WGB), Mặt thép (WBS)

•
•
•

•

•

Nano Fresh Ag+
•

Việt Nam

AQR-T329MA
319
291
79
32
180

60x70x164
63

GB, BS
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông trên

•
Mặt gương (GB), Mặt thép (BS)

•
•

•

•

Deo Fresh

Thái Lan

AQR-B388MA
350
324
91
34
199

60x68x178
63
FB
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông dưới

•
Mặt thép

•
•

•

Deo Fresh
•

Việt Nam

AQR-IW338EB
317
288
91
34
163

60x68x165
62

BS, SW
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông dưới

•
Mặt thép

•
•
•

•

Deo Fresh
•

Việt Nam

AQR-IG338EB
317
292
91
34
167

60x68x165
67
GB
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông dưới

•
Mặt gương

•
•

•

•

•

Deo Fresh
•

Việt Nam

AQR-B339MA
317
292
91
34
167

60x68x166
61
HB
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông dưới

•
Mặt thép

•
•

•

Deo Fresh
•

Việt Nam

AQR-B348MA
317
292
91
34
167

60x68x166
61
FB
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông dưới

•
Mặt thép

•
•

•

Deo Fresh
•

Việt Nam

AQR-IW378EB
350
320
91
34
195

60x68x178
64

BS, SW
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông dưới

•
Mặt thép

•
•
•

•

•

Deo Fresh
•

Việt Nam

AQR-IG378EB
350
324
91
34
199

60x68x178
70
GB
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông dưới

•
Mặt gương

•
•

•

•

•

Deo Fresh
•

Việt Nam

AQR-B379MA
350
320
91
34
195

60x68x178
64

WGB
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông dưới

•
Mặt gương

•
•
•

•

•

•

Deo Fresh
•

Việt Nam

AQR-B399MA
350
320
91
34
195

60x68x178
64

WHB
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông dưới

Mặt thép
•
•
•

•

Deo Fresh
•

Việt Nam

NEW NEW

* Ngăn đông mềm đạt -3°C, được thí nghiệm tại nhà máy AQUA Việt Nam.

MÃ SẢN PHẨM
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Dung tích tổng
Dung tích thực
Dung tích ngăn đông
Dung tích ngăn biến nhiệt
Dung tích ngăn mát
Kích thước (WxDxH cm)
Khối lượng (kg) (Net)
Mã màu
Inverter
Đèn led ít tỏa nhiệt, bền và tiết kiệm điện
Nhãn năng lượng
Kiểu tủ
Khay kính chịu lực
Chất liệu cửa tủ lạnh
Lấy nước bên ngoài
Điều khiển cảm ứng
Làm lạnh 360 độ
Làm lạnh đa chiều
Ngăn đông mềm -3˚C AQUA Triple Fresh*
Ngăn đông 5 chức năng Magic cooling
Ngăn đông mềm đa chức năng Magic room
Ngăn đông mềm -1˚C
Ngăn trữ ẩm
Ngăn trữ khô
Ngăn rau giữ ẩm (màng HCS)
Ngăn rau điều chỉnh được độ ẩm
2 ngăn rau riêng biệt
2 ngăn đông độc lập
Khay chứa mỹ phẩm
Tự động làm đá
Khử mùi diệt khuẩn
Chế độ Holiday
XUẤT XỨ

THÔNG TIN CHUNG

TIẾT KIỆM ĐIỆN

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI

LÀM LẠNH TỐI ƯU

NGĂN CHỨA TIỆN LỢI

NHỮNG TIỆN ÍCH KHÁC

Chi tiết sản phẩmChi tiết sản phẩm
AQR-IG288EN

284
270
60

210
55x64x163

58
GB
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông trên

•
Mặt gương

•

•

•

Deo Fresh

Việt Nam

AQR-T150FA
143
130
36

94
48x57x124

33
BS

•
3 Sao

2 cửa, ngăn đông trên
•

Mặt thép

Nano Fresh Ag+

Việt Nam

AQR-T219FA
205
186
50

136
53x62x142

37
PB
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông trên

•
Mặt thép

•

Nano Fresh Ag+

Việt Nam

AQR-T238FA
222
211
55

156
55x57x147

42
FB
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông trên

•
Mặt thép

•

•

Deo Fresh 

Việt Nam

AQR-T239FA
222
212
55

157
55x57x147

41
HB
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông trên

•
Mặt thép

•

Deo Fresh

Việt Nam

AQR-I248EN
249
235
60

175
55x64x147

51
BL
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông trên

•
Mặt thép

•

•

•

Deo Fresh

Việt Nam

AQR-IG248EN
249
235
60

175
55x64x147

51
GB
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông trên

•
Mặt gương

•

•

•

Deo Fresh

Việt Nam

AQR-T249MA
249
235
60

175
55x64x147

50
PB, SV

•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông trên

•
Mặt thép

•

•

Deo Fresh

Việt Nam

AQR-T299FA
298
283
65

218
55x63x163

49
FB
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông trên

•
Mặt thép

•

•

Deo Fresh

Việt Nam

AQR-T259FA
260
245
65

180
55x63x147

46
FB
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông trên

•
Mặt thép

•

•

Deo Fresh

Việt Nam

AQR-I288EN
284
270
60

210
55x64x163

58
BL
•
•

5 Sao
2 cửa, ngăn đông trên

•
Mặt thép

•

•

•

Deo Fresh

Việt Nam

AQR-D59FA
53
50
0

50
48x49x54

15
BS

5 Sao
1 cửa

•
Mặt thép

Việt Nam

AQR-D99FA
93
90
0

90
48x49x80

20
BS

•
5 Sao
1 cửa

•
Mặt thép

Việt Nam

NEW NEW NEW NEW

* Ngăn đông mềm đạt -3°C, được thí nghiệm tại nhà máy AQUA Việt Nam.

MÃ SẢN PHẨM
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Danh sách Trạm bảo hànhDanh sách Trạm bảo hành
Khu Vực Tỉnh Địa chỉ
Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

PHÚ THỌ

QUẢNG NINH

QUẢNG NINH 

QUẢNG NINH 

QUẢNG NINH 

SƠN LA

SƠN LA

THÁI BÌNH

THÁI BÌNH 

THÁI NGUYÊN 

THANH HÓA

THANH HÓA

THANH HÓA

TUYÊN QUANG

TUYÊN QUANG 

VĨNH PHÚC

YÊN BÁI 

YÊN BÁI 

AN GIANG

AN GIANG

BẠC LIÊU

BẾN TRE

BÌNH DƯƠNG

BÌNH DƯƠNG

BÌNH PHƯỚC

BÌNH PHƯỚC

BÌNH THUẬN

1261A Đại Lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

359, tổ 33A, khu Cầu Sến, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

967 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

418, tổ 20, khu 2B, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

408 đường Hùng Vương, khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

324 đường Tô Hiệu, tổ 9, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

150A đường Lò Văn Giá, tiểu khu Cấp 3, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La

15B đường Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thôn 3, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

244/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Phố Bá Lộc, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

457 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

258 đường Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

411 đường Quang Trung, tổ 27, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

174 đường Bình Thuận, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Ngô Gia Tự, phố Nguyễn Tri Phương, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Số 78, tổ 18 , phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

50 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

107 đường Nguyễn Huệ B, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

164 đường Trương Định, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

1A/5 đường Trần Huỳnh, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

106B Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

571 khu phố 2, Quốc lộ 13, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

83 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Số 47, khu phố 2, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Số 791 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

133A đường Thống Nhất, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp.

Danh sách Trạm bảo hànhDanh sách Trạm bảo hành
Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Khu Vực Tỉnh Địa chỉ
BẮC GIANG 

BẮC KẠN

BẮC NINH 

CAO BẰNG 

ĐIỆN BIÊN

HÀ GIANG

HÀ NAM

HÀ NỘI

HÀ NỘI

HÀ NỘI

HÀ TĨNH

HẢI DƯƠNG

HẢI DƯƠNG  

HẢI PHÒNG 

HẢI PHÒNG 

HÒA BÌNH 

HƯNG YÊN 

HƯNG YÊN 

LAI CHÂU

LẠNG SƠN

LÀO CAI

NAM ĐỊNH 

NAM ĐỊNH 

NGHỆ AN 

NGHỆ AN 

NGHỆ AN 

NINH BÌNH

522 đường Xương Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

100, tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

108 đường Trần Hưng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 04, tổ 30, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Số 66, tổ 8, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

53A đường 19/5, tổ 1, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Số 5, ngõ 123, đường Quy Lưu, tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội

33 đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

14, phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Tổ dân phố Hưng Nhân, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

284 đường Hùng Vương, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

119 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

83 Đại Lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

151 đường An Dương, tổ 3, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

233 đường Điện Biên 2, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

24/5A, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Số 10, phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

16/3 đường Kéo Tấu, thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

054 đường Nguyễn Khuyến, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

333 khu 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

114 đường Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Khối 4, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Xóm 5, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

209 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

668 đường 30/6, phố Vân Giang, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp.
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150B đường Đốc Phú Chi, khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Số 42 đường 8 Tháng 3, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tổ 4, thôn Tân Phú, xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu

215/5 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Vũng Tàu

34/1, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu

589 đường Hùng Vương, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

37 đường Lê Thánh Tôn, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Ngã ba Hoài Tân, Quốc lộ 1A, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

126 đường Lê Duy Đình, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

242 đường Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Số 60 đường Quang Trung, tổ dân phố 8, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk

13 đường Bà Triệu, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tổ 6, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

14 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

311A đường Quang Trung, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

281 đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

171 đường Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

17 đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

464 đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Số 6 đường Trần Hưng Đạo, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

41 đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

62 đường Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

305 đường Quang Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

54 đường Tiểu La, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

183 đường Quang Trung, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

116 đường Lê Duẩn, khu phố 9, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

83-85 đường Thống Nhất, khu phố 1, phường Tân Thiện, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

50 đường Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

37 đường Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

115/4A đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

1878, ấp Thọ Lâm 2, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Số 12 đường 19A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

302 đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 4, phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

141 đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

229 đường Trần Hưng Đạo B, khu vực 3, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Số 18 đường số 2, khu dân cư Bông Sao, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

1411 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

341 đường Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Số 179 đường Trần Phú, khu phố 6, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

801 đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Khu phố Yên Bình, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

34 đường Lê Thị Pha, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

204A đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

446, ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, thành phố Long An, tỉnh Long An

Số 1 Quốc lộ 1A, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An

72 đường Hai Bà Trưng, khu phố 3, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

43 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số 223A đường Ngô Gia Tự, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận

567 đường Lê Duẩn, phường 4, thành phố Sóc Trăng

41 đường Cơ Thánh Vệ, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

175 đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

157 đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

449 đường Phạm Ngũ Lão, khóm 4, phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
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